KIỂM TRA 1 TIẾT

Câu 1: (2,5 điểm) Trình bày nội dung các dạng kế hoạch sản xuất?

Câu 2: (3,0 điểm) Trình bày các hình thức tổ chức công tác sửa chữa? Nêu những biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị?

Câu 3: (2,0 điểm) Trình bày nội dung sử dụng thời gian, chất lượng và cường độ lao động?

Câu 4: (2,5 điểm) Hãy trình bày khái niệm, vai trò và chức năng của tiền lương?


Câu 1: 2,5 điểm (5 ý, mỗi ý 0,5 điểm)
Nội dung: Kế hoạch hóa bao gồm một hệ thống những phương án sản xuất – kinh doanh mang lại hiệu quả cao được xây dựng và thực hiện trong khoảng thời gian nhất định. Nó là công cụ chủ yếu để quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng sẵn có của Doanh nghiệp, xí nghiệp trong từng thời kỳ.
Công tác kế hoạch hóa bao gồm hai mặt xây dựng các dự án kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch mà Doanh nghiệp, xí nghiệp đã chủ động xác lập trong thời kỳ nhất định.
a) Kế hoạch dài hạn: Được xác định trong thời gian dài từ 10 đến 20 năm hoặc lâu hơn. Nó mang tính phương hướng lâu dài, quyết định cho sự phát triển tương lai.
b) Kế hoạch trung hạn: Được lập ra để thực hiện trong khoảng thời gian từ 3- 5 năm phù hợp với phương hướng, đường lối phát triển kinh tế của đại hội Đảng toàn quốc và kế hoạch 5 năm của nhà nước.
c) Kế hoạch ngắn hạn (kế hoạch năm): Được lập ra để thực hiện trong một năm và được gọi là kế hoạch Sản xuất - Kỹ thuật - Tài vụ. Nó bao gồm nhiều chỉ tiêu cụ thể về số lượng từng loại hàng hóa sản xuất – kinh doanh một năm, số lượng nhân lực, cơ sở vật chất, nguyên liệu, chi phí, giá thành,… Để chủ động trong công tác sản xuất - kinh doanh.
d) Kế hoạch ngày (còn gọi là kế hoạch tác nghiệp): Kế hoạch nhằm qui định rõ số lượng sản phẩm sản xuất ra trong mỗi ngày và các biện pháp nhằm đảm bảo cho kế hoạch đó được thực hiện đúng thời gian qui định.
[bookmark: _GoBack]Câu 2: 3 điểm
Các hình thức tổ chức công tác sửa chữa (3 ý, mỗi ý 0,5 điểm)
+ Sửa chữa phân tán: Là tự các phân xưởng tổ chức sửa chữa lấy
Ưu điểm: Kết hợp được sửa chữa với sản xuất và sửa chữa kịp thời
Nhược điểm: Có nhiều trường hợp không tận dụng hết khả năng của công nhân sửa chữa, ngược lại có nhiều trường hợp không bảo đảm hết khối lượng sửa chữa, kéo dài thời gian ngừng máy để sửa chữa.
+ Sửa chữa tập trung: Ở hình thức này, mọi việc sửa chữa là do một bộ phận của doanh nghiệp đảm nhận.
Ưu điểm: Tận dụng được khả năng của công nhân, nâng cao trình độ chuyên môn hóa sửa chữa, đảm bảo sửa chữa dứt điểm trong một thời gian ngắn.
Nhược điểm: Không kết hợp được sản xuất và sửa chữa.
+ Sửa chữa hỗn hợp: Đây là sửa chữa tận dụng được ưu điểm, đồng thời cũng khắc phục được nhược điểm của hai hình thức sửa chữa trên. Người ta phân ra sửa chữa vừa và lớn do bộ phận của doanh nghiệp đảm nhận, còn sửa chữa nhỏ bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ do từng phân xưởng sản xuất tự làm.
Những biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường và cải tiến công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị (5 ý, mỗi ý 0,3 điểm)
- Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa: chuẩn bị về thiết kế, về công nghệ và chuẩn bị về máy móc, thiết bị.
- Thực hiện phương pháp sửa chữa nhanh: cố gắng bố trí thời gian sửa chữa nhằm ngoài thời gian sản xuất, áp dụng sửa chữa phương pháp thay thế cả bộ phận, cả cụm máy cũ cần sửa chữa bằng cả bộ phận, cụm máy mới.
- Áp dụng phương pháp sửa chữa xen kẽ: trong cùng một lúc trên toàn dây chuyền sản xuất các dạng sửa chữa đều được tiến hành. Theo cách này, thời gian dừng máy của cả dây chuyền sẽ giảm xuống.
- Tăng cường trách nhiệm của các bộ phận có liên quan đến công tác sửa chữa máy móc thiết bị.
- Định mức sửa chữa hợp lý, chính xác, áp dụng chế độ thưởng, phạt đối với những bộ phận, cá nhân làm tốt công tác sửa chữa hoặc ngược lại.
Câu 3: 2 điểm
+ Sử dụng thời gian lao động
Nguyện vọng của những người lao động trong các doanh nghiệp là được làm việc, tận dụng hết thời gian làm việc và có thu nhập cao.
Chỉ tiêu đánh giá sử dụng thời gian lao động là:
Số ngày làm việc theo chế độ bình quân năm và số giờ làm việc theo chế độ bình quân một ngày (một ca)
Số ngày làm việc theo chế độ được xác định theo công thức sau :
Ncđ = Nl – (L+ T+ CN + F)
Trong đó :
Ncđ : số ngày làm việc theo chế độ năm
Nl: số ngày làm việc theo lịch một năm (365 ngày)
L: số ngày nghỉ lễ một năm
T: số ngày nghỉ tết nguyên đán
CN: số ngày nghỉ hàng tuần trong một năm
F: số ngày nghỉ phép hàng năm
Số giờ làm việc theo chế độ : theo quy định chung hiện nay là 8 giờ
Tận dụng thời gian và sử dụng hợp lý thời gian lao động là một bộ phận quan trọng trong quản lý lao động ở doanh nghiệp, là kỷ luật và nghĩa vụ của mỗi người lao động
+ Sử dụng chất lượng lao động.
Sử dụng chất lượng lao động được hiểu là sử dụng đúng ngành, nghề, bậc thợ, chuyên môn, sở trường và kỹ năng kỹ xảo. Chất lượng lao động được thể hiện ở bằng cấp, trình độ bậc thợ.
Chất lượng lao động không chỉ biểu hiện ở trình độ hiểu biết mà điều quan trọng là khả năng thực hành kỹ năng, kỹ xảo của người lao động
Để sử dụng tốt chất lượng lao động, chúng ta cần nghiên cứu và áp dụng đúng đắn các hình thức phân công lao động trong doanh nghiệp.
- Phân công theo nghề (theo tính chất công nghệ)
- Phân công theo tính chất phức tạp công việc
- Phân công theo công việc chính và công việc phụ
Câu 4: 2,5 điểm
Khái niệm tiền lương: (0,5 điểm)
Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực quan hệ sản xuất, do đó tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sản xuất phát triển và ngược lại nó sẽ kiềm hãm sản xuất.
Vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương (2 ý, mỗi ý 0,5 điểm)
Muốn cho các mặt quản lý đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, một vấn đề quan trọng là phải có một chế độ tiền lương hợp lý cho lao động.
Xét về mặt kinh tế: tiền lương đóng vai trò quyết định trong ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Người lao động dùng tiền lương để trang trải các chi phí trong gia đình, phân còn lại để tích lũy tạo điều kiện cho người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc, đó chính là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Ngược lại, sẽ làm cho mức sống của họ giảm sút, gặp khó khăn về kinh tế, không tạo ra động lực để thúc đẩy sản xuất phát triển.
Xét về mặt chính trị - xã hội : Tiền lương không chỉ ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của người lao động đối với doanh nghiệp mà còn đối với xã hội. Nếu tiền lương cao sẽ ảnh hưởng tích cực. Ngược lại, họ sẽ không tha thiết với doanh nghiệp, chán nản công việc, oán trách xã hội, thậm chí mất lòng tin vào xã hội, vào tương lai.
Các chức năng của tiền lương (4 ý, mỗi ý 0,25 điểm)
Như trên phân tích, ta thấy tiền lương giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý, trong đời sống và cả về mặt chính trị xã hội. Để giữ vững vai trò quan trọng trên, tiền lương phải thể hiện được 4 chức năng sau:
- Tiền lương phải đảm bảo đủ chi phí để tái sản xuất sức lao động.
- Đảm bảo vai trò kích thích của tiền lương, vì sự thúc ép của tiền lương, người lao động phải có trách nhiệm cao đối với công việc, tiền lương phải tạo được niềm say mê nghề nghiệp
- Bảo đảm vai trò điều phối lao động của tiền lương, với tiền lương thỏa đáng người lao động tự nhận mọi công việc được giao, dù ở đâu, làm gì?
- Vai trò quản lý của tiền lương: doanh nghiệp sử dụng công cụ tiền lương không chỉ với mục đích tạo điều kiện vật chất cho người lao động mà còn với mục đích khác là thông qua tiền lương mà kiểm tra, theo dõi, giám sát người lao động làm việc theo ý đồ của mình, đảm bảo tiền lương chi ra phải đem lại kết quả và hiệu quả rõ rệt.

